PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ: KHỐI LỚP 6
TUẦN 18 - TIẾT 18
ÔN THI HỌC KÌ I

    HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.
I/ CỦNG CỐ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:
1/ Phướng hướng trên bản đồ.

2/Tỉ lệ bản đồ.

3/ Tìm đường đi trên bản đồ.

4/ Khái niệm lược đồ trí nhớ.

5/ Các bước vẽ lược đồ trí nhớ.

6/  Hình dạng và kích thước của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
7/ Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
8/ Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
  HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Sau khi HS trả lời các câu hỏi ở các mục GV nhận xét gồm các nội dung:

II/ LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1. Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào:

A. Các đường kinh, vĩ tuyến.

B. Bảng chú giải, tỉ lệ bản đồ.

C. Mép bên trái tờ bản đồ.
D. Các mũi tên chỉ hướng.
Câu 2. Lược đồ trí nhớ có vai trò thế nào đối với con người?
A. Xác định đường đi, cải thiện trí nhớ.
B. Tìm đường đi, xác định thời gian đi.
C. Công cụ hỗ trợ đường đi, xác định hướng.
D. Định hướng không gian, tìm đường đi.
Câu 3. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn.                                         B. Hình vuông.
C. Hình cầu.                                          D. Hình bầu dục.
Câu 4. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần 
Mặt Trời?
A. Vị trí thứ 3.                                        B. Vị trí thứ 5.
C. Vị trí thứ 9.                                        D. Vị trí thứ 7.
Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày 
và đêm kế tiếp nhau là:
A. Ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. Các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 6. Lược đồ trí nhớ đường đi có đặc điểm nào sau đây?
A. Có điểm đầu, điểm cuối, quãng đường đi và khoảng cách giữa hai điểm.
B. Có điểm xuất phát, hướng di chuyển chính và khoảng cách hai điểm đi.
C. Có hướng di chuyển, thời gian di chuyển và điểm xuất phát, điểm kết thúc.
D. Có điểm đầu, điểm cuối, hướng đi chính và khoảng cách giữa hai điểm.

     Câu 7. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện

tượng nào sau đây?
A. Giờ giấc mỗi nơi mỗi khác.

B. Hiện tượng mùa trong năm.

C. Ngày đêm nối tiếp nhau.

D. Sự lệch hướng chuyển động.

Câu 8. Tỉ lệ bản đồ 1 : 6.000.000 có nghĩa là:
A. 1cm Irên bản đồ bằng 6.000 m trên thực địa.
B. 1 cm trên bản đồ hằng 600 m trên thực địa.
C. 1 cm trên hản đồ bằng 6 km trên thực địa.

D. 1 cm trên bản đồ bằng 60 km trên thực địa.
Câu 9. Khi Luân Đôn là 10 giờ, thì ở Hà Nội là:
A. 15 giờ B.                  17 giờ.                C. 19 giờ.                D. 21 giờ.
      Câu 10. Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả nào sau đây?

A. Hiện tượng mùa trong năm.

B. Sự lệch hướng chuyển động.

C. Giờ trên Trái Đất.

D. Sự luân phiên ngày đêm.

Câu 11. Trái Đất có dạng hình cầu nên xuất hiện hiện tượng nào dưới đây?

A. Luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng và một nửa không được chiếu sáng.

B. Bất kì thời điểm nào trong ngày cũng nhận được Mặt Trời chiếu sáng suốt 24h.

C. Trên Trái Đất khu vực nào cũng có 4 mùa điển hình với ngày đêm dài bằng nhau.

D. Trái Đất thực hiện nhiều chuyển động trong một năm nên gây ra nhiều thiên tai.
Câu 12. Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía Tây là do:

A. Sự luân phiên ngày đêm kế tiếp nhau.

B. Trái Đất tự quay từ Đông sang Tây.

C. Trục Trái Đất nghiêng không đổi hướng.

D. Trái Đất quay từ Tây sang Đông.

Câu 13. Theo quy ước đầu phía trên của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào sau đây?
A. Tây.                    B. Đông.                   C. Bắc.                       D. Nam.
Câu 14. Tỉ lệ bản đồ 1 : 6.000.000 có nghĩa là:
A. 1 cm Irên bản đồ bằng 6.000 m trên thực địa.
B. 1 cm trên bản đồ hằng 600 m trên thực địa.
C. 1 cm trên bản đồ bằng 60 km trên thực địa.
D. 1 cm trên hản đồ bằng 6 km trên thực địa.
Câu 15. Lược đồ trí nhớ có vai trò thế nào đối với con người?
A. Xác định đường đi, cải thiện trí nhớ.
B. Tìm đường đi, xác định thời gian đi.
C. Công cụ hỗ trợ đường đi, xác định hướng.
D. Định hướng không gian, tìm đường đi.
Câu 16. Trong học tập, lược đồ trí nhớ không có vai trò nào sau đây?
A. Giúp học địa lí thú vị hơn nhiều.
B. Hỗ trợ nắm vững các kiến thức địa lí.
C. Hạn chế không gian vùng đất sống.
D. Vận dụng vào đời sống đa dạng hơn.
Câu 17. Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là:
A. Thiên hà.                                               B. Hệ Mặt Trời.
C. Trái Đất.                                                D. Dải ngân hà.

Câu 18. Đường biểu hiện trục Trái Đất (BN) và đường phân chia sáng tối (ST) làm thành một góc

A. 23027’.                                               B. 27023’.

C. 66033’.                                               D. 33066’.

Câu 19. Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?

A. 21 giờ.                                            B. 23 giờ.

C. 24 giờ.                                           D. 22 giờ.

Câu 20. So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc

A. 23027’.                                         B. 56027’.

C. 66033’.                                        D. 32027’.

*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
          Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở và học bài theo yêu cầu gồm: 
*Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường: 

Lớp:

Họ tên học sinh:

Môn học: Lịch sử - Địa lí.

Nội dung học tập.

Câu hỏi của học sinh:
Học sinh chuẩn bị bài tiếp theo: Học bài thi học kì 1
Bài 3.Tìm đường đi trên bản đồ

Bài 4. Lược đồ trí nhớ

Bài 5. Vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng, kích thước của trái đất
Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả.
